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1. Đặt vấn đề
Năng lực (NL) cảm xúc và xã hội là một trong những 

vấn đề khá mới mẻ ở trên thế giới và ở Việt Nam. Các 
nghiên cứu đã thực hiện về NL cảm xúc - xã hội chỉ ra 
ba nhóm chính của NL này gồm: 1/ Kĩ năng sống; 2/ Trí 
tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence); 3/ Giáo dục (GD) 
cảm xúc - xã hội (Social - Emotional Learning (sau đây 
viết tắt là SEL)) [1]. Nhằm thúc đẩy việc phát triển NL 
cảm xúc - xã hội, Tổ chức hợp tác về học tập các môn 
văn hóa học đường, xã hội và cảm xúc (Collaborative for 
Academic, Social, and Emotional Learning, viết tắt là 
CASEL) với sứ mệnh thiết lập SEL như là phần thiết yếu 
của GD, CASEL đã tìm kiếm những cách thức tốt nhất 
để thúc đẩy SEL trong nhà trường bằng cách cung cấp 
các chương trình (CT) tập huấn cho các nhà quản lí GD 
và đội ngũ giảng dạy về cách thức giúp  SEL trở  thành 
nền tảng cho thành công trên con đường học tập trong 
tương lai [2]. Hiện nay, mô hình GD SEL do CASEL 
nghiên cứu và đề xuất đang trở thành xu thế mới trong 
GD được các nước phát triển áp dụng rộng rãi [3], [4]. 
Đặc biệt, đối với học sinh (HS) lứa tuổi từ 4 - 11 đang 
trong quá trình hình thành phát triển tư duy và nhân cách, 
những tác động từ môi trường xung quanh sẽ ảnh hưởng 
rất lớn đến tích cách của trẻ trong tương lai. Bài viết này 
tổng quan về khái niệm SEL, kết quả nghiên cứu ảnh 
hưởng của hoạt động GD này đối với HS và kinh nghiệm 
đưa SEL vào nhà trường tiểu học của Anh. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm
GD SEL là một thuật ngữ bao gồm: việc thực hiện 

SEL giúp HS có được những NL nhận biết và quản lí 
những cảm xúc, hình thành và phát triển sự quan tâm 
và chăm sóc đến người khác, có trách nhiệm khi đưa ra 

quyết định, xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp và 
giải quyết các tình huống có vấn đề/thử thách một cách 
hiệu quả [5].

Theo CASEL, SEL là “một quá trình mà trong đó trẻ 
em và người lớn học tập, ứng dụng một cách hiệu quả 
kiến thức và những kĩ năng cần thiết để hiểu và quản lí 
cảm xúc. Từ đó, đưa ra những mục tiêu tích cực, đồng 
cảm và chia sẻ với người khác sau đó hình thành và 
duy trì những mối quan hệ tích cực, cuối cùng là đưa 
ra những quyết định có trách nhiệm [3]”. CASEL đề ra 
mô hình SEL bao gồm 5 NL cốt lõi hỗ trợ HS phát triển 
toàn diện về cả phương diện học tập và nhân cách, cụ thể 
(xem Hình 1):

Hình 1: Mô hình 05 lĩnh vực NL cốt lõi SEL của CASEL
(Nguồn: CASEL: Social and Emotional Learning  

Core Competencies)

NL tự nhận thức/Self-awareness, là khả năng nhận 
thức của cá nhân về đặc điểm của bản thân trên mọi 
phương diện, từ cảm xúc đến hành vi, từ phẩm chất đến 
NL, từ giá trị của bản thân đến các mối quan hệ xã hội. 

NL tự quản lí/Self-management, là khả năng điều 
chỉnh cảm xúc, suy nghĩ và hành vi cá nhân một cách 
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hiệu quả trong các tình huống khác nhau. Khả năng này 
bao gồm cả quản lí căng thẳng (stress), kiểm soát cảm 
xúc mạnh, tự giác, tạo động lực, thiết lập mục tiêu và 
kĩ năng tổ chức hướng tới đạt được mục tiêu cá nhân và 
mục tiêu học tập. 

NL nhận thức xã hội/Social awareness, là khả năng 
đứng trên những quan điểm của người khác, tôn trọng 
sự khác biệt và đồng cảm với những người có hoàn cảnh 
sống và đến từ những nền văn hóa khác, hiểu rõ các 
chuẩn mực đạo đức xã hội của hành vi, và xác định được 
sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. 

NL hệ xã hội/Relationship skills, là khả năng thiết lập 
và duy trì mối quan hệ lành mạnh và bổ ích với các cá 
nhân và các nhóm xã hội khác nhau. Khả năng này bao 
gồm NL giao tiếp tốt, lắng nghe tích cực, hợp tác, đàm 
phán giải quyết xung đột trên tinh thần xây dựng, tìm 
kiếm và giúp đỡ người khác khi cần. 

NL ra quyết định một cách có trách nhiệm/Responsible 
decision-making, là khả năng đưa ra những lựa chọn 
mang tính xây dựng và tôn trọng cá nhân và tương tác 
xã hội trên cơ sở xem xét mọi yếu tố ảnh hưởng như: các 
tiêu chuẩn đạo đức, sự bình ổn về tâm lí, các chuẩn mực 
xã hội, kết quả/hậu quả của các hành động khác nhau, lợi 
ích của mình và người khác. Như vậy, NL này thể hiện ở 
việc có khả năng nhận biết vấn đề, phân tích hoàn cảnh, 
giải quyết vấn đề, đánh giá, phản hồi và có trách nhiệm 
đạo đức.

The Early Intervention Foundation (EIF) - Tổ chức 
sáng kiến cho trẻ em của Anh (https://www.eif.org.uk/) 
đã thực hiện dự án hỗ trợ can thiệp sớm giúp trẻ em giải 
quyết những vấn đề mang tính xã hội nhằm giúp các em 
phát triển đầy đủ tiềm năng của bản thân bằng cách phát 
triển các NL cần thiết xác định 05 khía lĩnh vực chính 
của SEL [5] gồm: 1/ Tự nhận thức (quan điểm cá nhân), 
tự nhận biết bản thân, và tự định hướng (bao gồm lòng 
tự trọng và tin rằng hành động của  mình có thể tạo ra sự 
khác biệt); 2/ Có động lực; 3/ Tự kiểm soát/tự điều chỉnh 
(kiểm soát căng thẳng); 4/ NL xã hội, bao gồm NL duy 
trì các mối quan hệ và KN giao tiếp; 5/ Khả năng phục 
hồi và ứng phó.

2.2. Tầm quan trọng của SEL đối với học sinh phổ thong
Việc quản lí cảm xúc và giao tiếp xã hội hiệu quả đòi 

hỏi một sự phối hợp phức tạp của các kĩ năng tư duy như 
khả năng tập trung và giải quyết vấn đề, sự tự tin như là 
tự ý thức về năng lực và tính độc lập, và nhận thức xã hội 
trong đó bao gồm khả năng cảm thông cho người khác 
và giải quyết xung đột. Một số kết quả nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng, việc triển khai SEL  sớm có thể mang lại một số 
kết tích cực [6], [7] cho người học, như: Biết và có thể 
tự quản lí cảm xúc; Hiểu được các quan điểm của người 
khác và xây dựng mối quan hệ hiệu quả với họ; Đưa ra 
được lựa chọn tốt mang tính quyết định cá nhân và xã 

hội; Có thái độ tích cực hơn với bản thân, người khác 
và với các nhiệm vụ được giao; Giảm các vấn đề hành 
vi và hành vi nguy cơ; Giảm căng thẳng tinh thần;Cải 
thiện điểm thi, điểm số và thời gian học. Về lâu dài, SEL 
có thể làm tăng khả năng tốt nghiệp trung học, sẵn sàng 
tiếp nhận GD sau trung học, thành công trong sự nghiệp, 
có mối quan hệ tích cực trong gia đình và công việc, sức 
khỏe tinh thần tốt hơn, giảm thiểu hành vi tội phạm [8]. 

Có thể thấy, SEL giúp người học thành công trong học 
tập, tại nơi làm việc, trong các mối quan hệ và trên phương 
diện xã hội. Nói gọn hơn, SEL chính là GD các kĩ năng để 
người học có thể kiểm soát bản thân, hành xử tích cực với 
người khác và đưa ra quyết định có trách nhiệm.

2.3. Kinh nghiệm thực hiện tích hợp mô hình SEL trong chương 
trình nhà trường tiểu học của Anh [4]
Trong tài liệu hướng dẫn tích hợp nhằm thúc đẩy SEL 

vào CT tiểu học của Anh, tài liệu sử dụng khung SEL 
của CASEL (2017) làm trục chính và điều chỉnh phù hợp 
với nhà trường tiểu học, cụ thể như Hình 2 dưới đây [4]:

Hình 2: Mô hình 05 lĩnh vực NL cốt lõi SEL của Anh

Trong đó, năm lĩnh vực NL chủ chốt được chi tiết hóa 
thành những NL con như ở Bảng 1:

Bảng 1: Năm lĩnh vực NL chủ chốt và những NL con

NL cốt lõi NL thành phần

NL tự nhận thức

Xác định được cảm xúc
Xác định được nhận thức của bản thân
Xác định được điểm mạnh của mình
Tự tin
Tự tin vào năng lực bản thân

NL tự quản lí

Kiểm soát được mâu thuẫn
Quản lí căng thẳng
Tự giác
Tự tạo động lực
Thiết lập mục tiêu
Kĩ năng tổ chức
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NL cốt lõi NL thành phần

NL nhận thức xã hội

Hiểu cảm xúc
Đồng cảm
Đánh giá cao sự đa dạng
Tôn trọng người khác

NL quan hệ xã hội

KN giao tiếp
Tham gia vào hoạt động xã hội
Xây dựng mối quan hệ
Làm việc nhóm

NL ra quyết định

Xác định vấn đề
Phân tích giải pháp
Giải quyết vấn đề
Đánh giá
Phản biện
Thực hiện trách nhiệm một cách có đạo đức

Mô hình SEL được thực hiện ở các trường tiểu học của 
Anh theo ba cấp độ: 1/ CT chung của nhà trường; 2/ Kế 
hoạch thực hiện hoạt động GD trong lớp; 3/ Đưa vào các 
mục tiêu hoạt động cụ thể.

Việc triển khai mô hình SEL được tích hợp vào 06 lĩnh 
vực, gồm: 1/ Dạy từng kĩ năng trong SEL; 2/ Tích hợp 
vào giảng dạy hằng ngày; 3/ Xây dựng kế hoạch cụ thể 
cho việc thích ứng CT SEL vào CT nhà trường; 4/ Sử 
dụng CT SAFE (Sequential/xuyên các bài học, Active/
Tích cực, Focused/đảm bảo chất lượng và Explicit/Rõ 
ràng KN cần phát triển và lí do do lựa chọn KN); 5/ Tích 
hợp GD SEL vào mục tiêu, CT hoạt động của nhà trường; 
6/ Xây dựng, hỗ trợ và giám sát việc thực hiện CT SEL.

 
2.3.1. Kế hoạch giảng dạy từng năng lực cụ thể của SEL 
GV cần tổ chức trong lớp học hướng tới phát triển NL 

SEL theo các hướng dẫn cụ thể:
a. Nhằm mục tiêu phát triển NL tự nhận thức bản thân, 

GV cần tổ chức 2 hoạt động chính: 
GD kiến thức về cảm xúc: Bằng cách hỗ trợ HS ngắn 

nhãn (nêu được tên) và nhận ra các cảm xúc bằng cách 
dùng từ chính xác. 

- Sử dụng các câu chuyện để thảo luận về cảm xúc của 
nhân vật và lí do nhân vật cảm thấy như vậy;

- Tổ chức trò chơi giúp HS phát triển từ vựng. Ví dụ, 
yêu cầu HS đoán cảm xúc theo tranh chân dung;

- Sử dụng gương, ảnh, và tranh để mô tả về biểu cảm 
khuôn mặt và cơ thể khi ai đó có những cảm xúc đặc biệt, 
ví dụ: HS có thể tìm bức ảnh thể hiện các cảm xúc khác 
nhau phù hợp với từ dùng/bối cảnh thể hiện cảm xúc đó. 

GD cách thể hiện cảm xúc: Giúp các em nhận ra và 
thể hiện cảm xúc với sự hỗ trợ của cả lớp. 

- Dạy HS cách sử dụng cụm từ “Mình/tớ biết bạn đang 
cảm thấy thế vào và tại sao bạn lại cảm thấy như vậy, tôi 
cảm nhận thấy… vì…….”

- Đưa ra các hỗ trợ khi HS cảm thấy khó nói ra cảm 
xúc của mình, như “Hình như là bạn cảm thấy buồn, bạn 

có thể cho mình biết đã xảy ra chuyện gì không?”. Hành 
động đơn giản là gọi tên cảm xúc có thể giúp các em hiểu 
nó rõ hơn.

- Giải thích cho HS rằng, các cảm xúc đó là bình 
thường, nhưng hành vi gây ra cảm xúc đó là không tốt. 
Cảm xúc tức giận là bình thường, nhưng hành động gây 
tức giận/bực bội cho người khác là không tốt. 

b. Các chiến lược phát triển KN tự quản lí bản thân
- Sử dụng Brainstorming (công não) theo hướng HS có 

thể ứng phó với những cảm xúc mạnh. Ví dụ, đếm từ 1 
đến 10 (xuôi hoặc ngược), lánh đi chỗ khác, kể với người 
khác về cảm xúc của mình và lí do mình cảm thấy như 
vậy, nhờ người khác giúp đỡ.

- Dạy HS các chiến lược tự giữ bình tĩnh. Ví dụ, dạy 
cách hít thở sâu để giữ bình tĩnh.

- Dạy HS nói tích cực về bản thân. 
- Giúp các em nhận biết các dấu hiệu của cơ thể (tim 

đập mạnh, nóng trên mặt, ra mồ hôi tay, run đầu gối và 
tay, giọng nói thay đổi, biểu cảm trên khuôn mặt, thở 
gấp…) khi có cảm xúc mạnh và khuyến khích các em nói 
ra cảm xúc của mình. 

- Sử dụng hình ảnh và các mô phỏng giúp tăng cường 
hiểu biết. Ví dụ: HS có thể xem quả bóng bay lên cho đến 
khi nó nổ tung hoặc học về các vụ nổ núi lửa sau đó thảo 
luận cảm nhận của mình về cảm giác tức giận đang tăng 
lên trong mình, tiếp đó, cả lớp cùng nhau làm một tấm 
poster về các bước để tránh “bùng nổ tức giận”.

c. Thúc đẩy NL nhận thức xã hội của HS bằng cách xác 
định cảm xúc và quan điểm của người khác

- Sử dụng trò chơi “Ghế nóng”, trong đó một HS đóng 
vai nhân vật, các bạn còn lại đưa ra câu hỏi về cảm xúc 
của mình và ảnh hưởng của các cảm xúc đó đến lựa chọn 
của bạn ấy.

- Tổ chức hoạt động nhóm thường xuyên giúp HS nhận 
ra cảm xúc của người khác nhằm phát triển ở các em 
lòng cảm thông, thấu hiểu.

- Sử dụng văn học, thơ, phim ảnh và sự kiện thực tế 
giúp HS hiểu những cảm xúc mà các nhân vật trong đó 
trải qua khi bị bắt nạt, cô đơn. Đưa ra câu hỏi: “Các em 
đã từng cảm thấy như vậy bao giờ chưa?”

- Khuyến khích HS đặt câu hỏi tự phản biện như: “Em 
sẽ làm gì trong tình huống này?”, đây là kĩ thuật cho 
phép HS đánh giá hành động, thúc đẩy tư duy phản biện 
và KN tự nói chuyện. 

d. Thúc đẩy NL xây dựng mối quan hệ 
- GV có thể bắt đầu bài học bằng cách đưa ra các minh 

chứng về những kĩ thuật giao tiếp kém hiệu quả và cả lớp 
sẽ thảo luận với GV về thể thức giao tiếp, ví dụ: khoanh 
tay, không nhìn vào người đang nói chuyện với mình, bị 
sao nhãng trong khi đang nói.

- HS thử đưa ra những kĩ thuật giao tiếp hiệu quả ví dụ:  
tiếp xúc mắt một cách phù hợp, tập trung vào cuộc nói 
chuyện, sử dụng biểu cảm trên khuôn mặt hoặc gật đầu 
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tỏ thái độ bạn đang lắng nghe, không xem vào lúc người 
khác đang nói. 

- HS làm việc theo nhóm để tìm cách phát triển NL 
giao tiếp. 

e. Thúc đẩy NL đưa ra quyết định có trách nhiệm: ví 
dụ: Chiến lược giải quyết vấn đề

- Xác định vấn đề:  giúp HS tìm ra vấn đề của mình, 
hiểu cảm nhận của người khác khi bị vướng vào vấn đề 
đó

- Tìm giải pháp: HS tự tìm giải pháp chung, sau đó GV 
giúp HS chọn giải pháp phù hợp

- Xác định ưu và nhược điểm của mỗi giải pháp
- Chọn ra giải pháp phù hợp bằng cách đặt câu hỏi: 

“Giải pháp này an toàn không? Có công bằng không? 
Nó có giúp cảm xúc tốt lên không?”. 

- Thử nghiệm giải pháp: khuyến khích HS thử nghiệm 
giải pháp của mình để thấy điều sẽ diễn ra, nếu không 
hiệu quả, hãy thử giải pháp khác.

2.3.2. Tích hợp vào giảng dạy hằng ngày
Thực hiện hoạt động GD phát triển các NL SEL cần 

được đưa vào bài giảng hằng ngày nhằm tạo cơ hội cho 
HS tham gia trải nghiệm các tình huống và giúp các em 
áp dựng những điều đã học:

- Môn Ngữ văn: HS sử dụng các câu chuyện là “chất 
liệu” để thảo luận về cảm xúc và động lực của nhân vật.

- Môn Lịch sử: HS có thể hiểu quan điểm và cảm xúc 
của người khác dựa trên sự kiện có thật. 

- Lĩnh vực GD thể chất: HS có thể khám phá cách làm 
việc nhóm hiệu quả, thảo luận về cảm xúc của mình khi 
bị thua trò chơi nào đó và làm thế nào các em chơi tốt 
hơn cùng nhau.

- Lĩnh vực nghệ thuật: HS có thể đóng kịch, vào vai 
cách nhân vật và học cách thể hiện cảm xúc của nhân 
vật đó.

2.3.3. Xây dựng kế hoạch thích ứng SEL vào chương trình nhà 
trường
Kế hoạch thích ứng CT SEL cần phổ hết các cấp lớp 

trong nhà trường, phù hợp với mọi đối tượng HS, đưa 
được vào các bài học và các chủ đề. Trong đó cần đảm 
bảo: CT chi tiết với các bài học được lên kế hoạch cụ 
thể; Có tài liệu hướng dẫn cách thức, mức độ tích hợp 
cho GV; Có nguồn tham khảo phong phú cho GV và HS; 
Có cấu trúc bài học cụ thể (mô tả kết quả, quy trình thực 
hiện, đánh giá…).

2.3.4. Sử dụng chương trình SAFE
Đảm bảo sự tiếp nối cả về phát triển nội dung qua mỗi 

năm học và qua các nhóm lớp. Hình 3 dưới đây là mô tả 
cách phát triển nội dung của CT SEL qua các nhóm lớp 
theo chiều đồng tâm xoắn ốc từ nội dung cơ bản ở lớp 
mẫu giáo đến phức tạp tăng dần ở các lớp học tiếp theo. 

Hình 3: Mô tả phát triển nội dung (nhận ra, gọi tên và 
hiểu cảm xúc) của mô hình SEL qua các nhóm lớp 

Lớp mẫu giáo/Nursery: HS có thể xác định và thể hiện 
những cảm xúc cơ bản: vui, buồn, tức giận, lo lắng hoặc 
sợ hãi.

Lớp 1/Y1 và Lớp 2/Y2: HS có thể xác định và thể hiện 
được nhiều cảm xúc (lo lắng, tự hào hoặc ghen tức); HS 
có thể hiểu và sử dụng được từ ngữ để diễn đạt được sự 
khác nhau về mức độ cảm xúc (Ví dụ, sự khác nhau của 
“tức giận” và “hung dữ”).

Lớp 3/Y3 và Lớp 4/Y4: HS co thể xác định, thể hiện 
và đoán được mức độ phức tạp gia tăng dần của các cảm 
xúc (vỡ mộng, hi vọng, vô vọng, thất vọng, dằn vặt).

Lớp 5/Y5 và Lớp 6/Y6: HS có thể xác định, thể hiện vá 
đoán được nhiều cảm xúc (cảm thấy xấu hổ, lung túng, 
ngây ngất, xúc động, tuyệt vọng, cảm thấy được bảo vệ, 
lo lắng). Có thể hiểu và thể hiện được những cảm xúc 
lẫn lộn.

2.3.5. Đưa SEL vào mục tiêu và hoạt động toàn trường 
Mọi hoạt động GD cũng như các CT của nhà trường 

đều chú trọng tạo cơ hội giới thiệu và đưa SEL vào giảng 
dạy trong lớp học. Ví dụ:

- Khuyến khích HS sử dụng các KN, NL đã học vào bài 
học ở tuần kế tiếp. 

- Tổ chức trò chơi ngồi theo vòng tròn để bắt đầu hoặc 
kết thúc một ngày ở trường nhằm tạo cơ hội chia sẻ tin 
tức/sự kiện và khởi động ngày mới hoặc nhận xét về hoạt 
động đã thực hiện trong này đó. Đây là cách giúp xây 
dựng ý thức cộng đồng và thực hành NL SEL.

- Áp dụng các hình thức khen, thưởng, tuyên dương.
- Thay đổi môi trường nhà trường. Xây dựng nhà 

trường thành nơi HS có thể áp dụng SEL thông qua việc:  
gửi thư vào “Hộp lo lắng” để các em viết ra những lo 
lắng của mình và yêu cầu sự giúp đỡ từ người lớn. Có 
những nơi riêng tư, sân chơi giúp các em bình tĩnh trở lại 
hoặc nơi giúp các em thực hiện các bước giải quyết vấn 
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đề của mình với sự hỗ trợ của người lớn hoặc chuyên gia 
tư vấn. 

2.3.6. Xây dựng kế hoạch, hỗ trợ và giám sát thực hiện SEL
- Xây dựng tầm nhìn thực hiện SEL cho nhà trường 

với các giá trị cốt lõi, thái độ và văn hóa của nhà trường, 
trong lớp học đảm bảo ưu tiên thực hiện NL SEL.

- Xây dựng tiến trình thực hiện (khung thời gian cụ 
thể).

- Huy động toàn bộ đội ngũ cán bộ của nhà trường 
trong xây dựng SEL.

- Tập trung vào chất lượng.
- GV thường xuyên được bồi dưỡng về SEL cũng như 

có sự hỗ trợ tích cực từ quản lí nhà trường.
- Giám sát thực hiện SEL bằng cách thu thập phản hồi 

của HS, GV thường xuyên về những vấn đề trong lớp 
học, môi trường nhà trường, tìm giải pháp khắc phục kịp 
thời. Xây dựng bộ chỉ số phát triển các NL SEL nhằm có 
thông tin đánh giá chi tiết về hành vi, nhận thức liên quan 
và chất lượng thực hiện. 

3. Kết luận 
Tổng quan từ bài viết cho thấy, việc lựa chọn và xác 

định một mô hình SEL cụ thể cần cho nhà trường tiểu 
học là việc làm tiên quyết của đội ngũ quản lí nhà trường. 
Bên cạnh đó, xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ thể cách 
thức tiếp cận, xây dựng kế hoạch tích hợp và triển khai 
SEL từ cấp độ toàn trường đến từng bài học trong lớp, 
thực hành giảng dạy của GV là hết sức cần thiết. Một mô 
hình SEL thực sự mang lại hiệu quả khi việc đưa SEL 
vào nhà trường tiểu học được chú trọng ngày từ sứ mệnh 
và đưa vào CT nhà trường. Đặc biệt, với HS ở cấp Tiểu 
học, GD SEL một cách bài bản sẽ mang lại nhiều lợi ích 
thiết thực cho giai đoạn học tập tiếp theo vì “Các chương 
trình SEL thành công sẽ đem lại lợi ích trong việc cải 
thiện khả năng nhận thức của HS, làm cho HS gắn bó 
với trường lớp hơn, ít có hành vi lệch chuẩn hơn, phát 
triển tích cực hơn và đạt đến đích cuối cùng là có thành 
tích học tập tốt hơn, thành công hơn trong cuộc sống và 
nhà trường” [1].
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